NHÁNH 2 - “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY”
Thứ 2 ngày 16/03/2026
Hoạt động học: PTTC: Ném xa bằng 1 tay 

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết ném xa bằng 1 tay.
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Biết cách chơi trò chơi vận động.

- Trẻ thực hiện được vận động theo hướng dẫn của cô.

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng ném xa bằng một tay. 

- Phát triển cơ tay, rèn tố chất nhanh nhẹn, sự linh hoạt khéo léo.

- Rèn kỹ năng quan sát, thực hiện tốt các động tác.

3. Giáo dục :
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động cùng cô, cùng bạn.

- Biết lấy cất đồ dùng dưới sự hướng dẫn của cô. Chơi đoàn kết với bạn, biết chờ đến lượt chơi.

II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:

- Máy vi tính nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”; nhạc trò chơi; nhạc thể dục.

- Bao cát, rổ đựng bao cát. Lớp học sạch sẽ, thoáng mát.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục gọn gàng phù hợp.

- Túi cát đủ cho trẻ hoạt động.

- Cờ, ghế cho trẻ chơi trò chơi.
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

Hoạt động 1: Khởi động.
- Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm ... và chuyển về đội hình ba hàng dọc theo tổ.

Hoạt động 2: Trọng động.
* Tập BTPTC: Cho trẻ tập các động tác kết hợp cùng vòng: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật. Tập 2 lần 4 nhịp trên nền nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”
- Tập nhấn mạnh động tác tay.

* Hướng dẫn vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay.

- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ. (Trẻ được tự do lựa chọn cách thực hiện, giáo viên tôn trọng ý kiến của trẻ)
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động.

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét.

- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác: 

+ TTCB: Đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, mắt nhìn về phía trước.

+ TH: Khi có hiệu lệnh “Ném” tay cầm túi cát đưa từ trước, ra sau, lên cao và khi ném người hơi ngả về sau, dùng sức của vai và cánh tay ném mạnh bao cát về phía trước. Ném xong, cô lên nhặt túi cát bỏ vào rổ rồi đi về cuối hàng đứng.
- Lần 3: Cô tập kết hợp nhấn mạnh động tác: đứng chân trước chân sau (tay cầm túi cát cùng phía với chân sau), cầm túi cát đưa từ trước, ra sau, lên cao và ném mạnh về phía trước (Chú ý khi ném gập khuỷu tay và ném mạnh về phía trước).
- Mời 1-2 trẻ lên tập và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Thực hành trải nghiệm: (Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ)
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên tập 
+ Lần 2: Lần lượt 4 trẻ tập đến hết (Bao cát nhỏ hơn)

+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.

- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. Hỏi trẻ tên vận động?

* TCVĐ: Chạy tiếp cờ

- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm bằng nhau, xếp thành hàng dọc. Hai trẻ đầu hàng cầm cờ. Khi có hiệu lệnh của cô thì chạy nhanh về phía ghế, vòng qua ghế rồi chạy về chuyền cờ cho bạn thứ hai và chạy về cuối hàng. Khi nhận được cờ trẻ thứ hai phải chạy ngay lên và vòng qua ghế, rồi về đưa cờ cho bạn thứ ba. Cứ như thế đội nào hết lượt trước là thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét kết quả sau khi chơi.
3. Kết thúc tiết học: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh phòng tập. Cô động viên, khích lệ trẻ.

IV. Đánh giá cuối ngày:

Thứ 3 ngày 17/03/2026
Hoạt động học: PTTM: Xé dán trang trí tàu thủy
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết xé giấy màu thành những mảnh nhỏ, phết hồ và dán trrang trí tàu thủy. 

- Biết phối hợp màu sắc hài hòa.
- Trẻ biết bày tỏ cảm xúc của mình qua màu sắc.
2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng xé, phết hồ và dán. 

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý ghi nhớ cho trẻ. 

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết chia sẻ giấy màu với bạn, khen ngợi, động viên bạn. 
- Biết giữ gìn sản phẩm tạo ra.

II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu của cô: (Tranh1: Tàu thủy có dán các họa tiết trang trí hình tròn; Tranh 2: Tàu thủy có dán các họa tiết trang trí hình lá; Tranh 3: Tàu thủy có dán các họa tiết trang trí hình trái tim.
- Giá treo sản phẩm. Rổ đựng giấy màu, hồ dán, khăn lau tay. Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”

2. Đồ dùng của trẻ

- Bàn, ghế ngồi đủ cho trẻ. 

- Sáp màu, tranh vẽ tàu thủy.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: “Em đi chơi thuyền”
- Hỏi trẻ tên bài hát?

- Bài hát nói về phương tiện gì? 

- Cho trẻ kể tên các loại phương tiện giao thông đường thủy mà trẻ biết.
2. Nội dung

Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu

- Cô giới thiệu tranh.

- Dành thời gian cho trẻ quan sát, gợi ý cho trẻ quan sát về màu sắc của bức tranh. (Trẻ mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình)
+ Hỏi trẻ: Cô có bức tranh gì đây?

- Con có nhận xét gì về các bức tranh?
- Cô trang trí bức tranh tàu thủy như thế nào? Màu sắc ra sao? (Trẻ biết liên hệ màu sắc với cảm xúc của bản thân)
- Con đặt tên cho bức tranh là gi?

Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ thực hiện
* Hướng dẫn trẻ thực hiện:
- Cô làm mẫu dựa theo ý tưởng của trẻ.

- Con định xé dán trang trí tàu thủy như thế nào?

- Con chọn màu gì để xé?

+ Cô làm mẫu lần 1 vừa làm vừa phân tích: Cô lựa chọn giấy màu trong rổ và cầm giấy màu bằng ngón tay cái và ngón trỏ của tay trái, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của tay phải xé lân tay thành hình lá/ hình tròn… Sau đó cô chấm hồ vào mặt trái của hình lá/ hình tròn vừa xé được, xoa đều keo không để keo dính ra ngoài và dán sao cho khoảng cách đều nhau, không chồng lên nhau. Khi dán xong các con lau tay vào khăn cho sạch sẽ.

+ Lần 2: Vừa làm vừa hỏi trẻ: 

- Cô đang làm gì?

- Cô bôi keo vào mặt nào?

- Cô trang trí như thế nào?

* Trẻ thực hiện:

- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.

- Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết.

Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
(Trẻ được tự do bày tỏ cảm xúc của bản thân về sản phẩm tạo hình)
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.

- Con xé dán trang trí được bức tranh gì? 

- Con thích nhất tranh của bạn nào? 

- Cô nhận xét  nhắc nhở, động viên trẻ.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô cho trẻ hát bài hát “Em đi chơi thuyền”

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 4 ngày 18/03/2026
Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Bé đi tàu thủy" – Sưu thầm
I. Mục đích yêu cầu.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ.

- Trẻ được quyền tự do bày tỏ ý kiến, khả năng đọc thơ, giáo viên tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng phát âm to, rõ ràng.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính hát bài “Em đi chơi thuyền”
- Tranh có nội dung bài thơ. 

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Xắc xô, gõ gỗ.
III. Tiến hành.

1. Ổn định tổ chức

- Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”
- Hỏi trẻ tên bài hát.

- Bài hát nhắc đến phương tiện giao thông gì?
- Cho trẻ kê tên một số phương tiện giao thông đường thủy mà trẻ biết
- Cô giới thiệu tên bài thơ.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ.
- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ. (Giúp trẻ cảm nhận sự kết nối cảm xúc với cô)
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa theo nội dung bài thơ.

- Giảng nội dung bài thơ theo tranh: Bài thơ nói về một bạn nhỏ được đi tàu thủy trên sông, nhìn thấy cảnh vật rất đẹp, bạn nhỏ rất thích thú.
- Từ “sóng nước”: Nghĩa là nước chuyển chuyển động nhấp nhô.
* Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cho cả lớp đọc 2 - 3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức kết hợp phách nhịp. (Trẻ được tự do lựa chọn đạo cụ, hình thức biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
* Đàm thoại nội dung bài thơ:
(Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình, giáo viên tôn trọng ý kiến của trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài thơ?
- Trong bài thơ bạn nhỏ được đi đâu?
- Bạn nhỏ đã nhìn thấy gì trên sông? 

- Tàu thủy chạy ở đâu?
- Khi được ngồi trên tàu bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?  
 + GD trẻ: Khi đi tàu thủy phải ngồi ngoan, không thò tay xuống nước, phải mặc áo phao và nghe lời người lớn để đảm bảo an toàn.
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cho trẻ chơi TC “Tàu thủy cập bến”
+ Khi cô nói “Tàu chạy”: trẻ làm động tác tay vẫy sóng, giả làm tàu chạy và đọc thơ cô yêu cầu.
+ Khi cô nói “Tàu cập bến”: Trẻ ngồi xuống đọc thơ cô yêu cầu.
3. Kết thúc tiết học: 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ hàng ngày:
Thứ 5 ngày 19/03/2026
Hoạt động học: PTNT(5E): Khám phá thuyền buồm 
I. LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

Khoa học: Tên gọi, cấu tạo (thân thuyền, buồm, cột buồm), công dụng của thuyền buồm. 

Công nghệ: Máy vi tính.

Kỹ thuật: Ghép tranh, kỹ năng quan sát, thu thập thông tin.

Toán: Đếm, màu sắc.

Ngôn ngữ chữ viết: Nghe, hiểu, biểu đạt.

Kỹ năng của thế kỷ XXI: Bước đầu hợp tác, làm việc nhóm.
II. CHUẨN BỊ

- Máy tính, nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”.

- 3 thuyền buồm, 3 bàng khảo sát, bút, rổ đựng.

- Video, hình ảnh thuyền buồm trên máy tính.
- 3 chậu nước; Quạt mini/ống hút tạo gió.
III. CÁCH TIẾN HÀNH

E1. Thu hút

- Tạo tình huống cho trẻ nghe âm thanh sóng biển. 
- Con nghe thấy âm thanh gì? 
- Con đi biển bao giờ chưa? Con nhìn thấy gì trên biển?
- Cô cho trẻ xem hình ảnh thuyền buồm ngoài biển.
- Cô cùng trẻ khám phá thuyền buồm.

E2. Khám phá 

- Chia trẻ về 3 đội cùng khám phá thuyền buồm.

- Trẻ khám phá đặc điểm, cấu tạo, chất liệu, công dụng của thuyền buồm: Quan sát, nhận xét...

- Cô và trẻ cùng thảo luận về bảng khảo sát, cách ghi chép, cách phân chia công việc trong từng nhóm. Cách trẻ sẽ làm như thế nào để biết được kết quả? 

- Bảng khảo sát: 

	Bảng khảo sát: Thuyền buồm.

	Tên gọi
	Cấu tạo 
	Chất liệu
	Công dụng

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	       SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


        SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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- Trẻ thảo luận, khoanh và ghi chép ra bảng.

E3: Giải thích
- Trẻ thuyết trình và trả lời câu hỏi của cô, của bạn.

+ Thuyền buồm có đặc điểm gì?
+ Thuyền buồm gồm những bộ phận nào?
+ Thuyền buồm làm bằng gì?
+ Thuyền di chuyển được là nhờ vào đâu?
+ Thuyền buồm dùng để làm gì?
+ Thuyền buồm là PTGT đường gì?
+ Thuyền hoạt động ở đâu?
E4. Củng cố - Mở rộng

- Cho trẻ chơi TC: “Ghép tranh”
- Trẻ quan sát, lựa chọn những mảnh ghép rời để ghép thàng tranh thuyền buồm hoàn chỉnh. 
E5. Đánh giá

- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc và những gì cô và trẻ trải nghiệm.

- Cô nhận xét, đánh giá trẻ.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài và vận động bài “Em đi chơi thuyền”.

IV. Đánh giá trẻ cuối chủ đề:
Thứ 6 ngày 20/ 03/ 2026
Hoạt động học: PTTM (EDP): Làm bè nổi 
I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

- Khoa học: Tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng, chất liệu của chiếc bè.
- Công nghệ: Sử dụng các đồ dùng, dụng cụ: Keo, kéo, bút chì, dây nịt.
- Kỹ thuật: Quy trình chế tạo chiếc bè đảm bảo các tiêu chí; Kỹ năng cắt, dán, buộc xoắn nịt.
- Toán: Hình dạng, dài ngắn.
- Nghệ thuật: Trang trí chiếc bè bằng cách dán trang trí, gài.
* Ngôn ngữ, chữ viết: Khả năng thuyết trình chia sẻ về sản phẩm. Kỹ năng đặt câu hỏi. 
* Kĩ năng của thế kỉ XXI: Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác chia sẻ, sáng tạo, giao tiếp.
II. NGUYÊN VẬT LIỆU

- Dụng cụ: Kéo, bút chì, giấy A4.

- Nguyên liệu: Chai nhựa, lọ sữa, que kem, ống hút, bèo tây, que tre, băng dính xốp, dây nịt. Bạn Thỏ con bằng bông (kích thước nhỏ hơn chiếc bè); Chậu nước.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Bước 1: Hỏi. 
(Biểu lộ cảm xúc đồng cảm, vui vẻ khi được giúp đỡ bạn)
- Tạo tình huống: Bạn Thỏ con sang nhà bà chơi, đường đến nhà bà ngoại phải đi qua cầu, khi Thỏ con về nhà thì trời mưa to ngập cầu nên bạn Thỏ con không về được. 

- Theo các con mình làm cách nào giúp Thỏ con qua sông về nhà an toàn.

- Ai biết gì về chiếc bè? (nếu trẻ không nói được cô kết hợp cho trẻ xem video hoặc hình ảnh)

- Giới thiệu các nguyên liệu cô đã chuẩn bị.

- Đưa ra các tiêu chí đối với chiếc bè trẻ phải chế tạo:

+ Bè nổi trên mặt nước.

+ Chở được bạn Thỏ con.

+ Trang trí đẹp mắt.

Bước 2: Tưởng tượng. 
- Khuyến khích trẻ đưa ra ý tưởng: (Trẻ mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình)
+ Chiếc bè con định làm trông như thế nào? Có những bộ phận nào? 

+ Thân bè có dạng hình gì

+ Con định làm bè bằng nguyên liệu gì?

+ Con trang trí chiếc bè ra sao?

Bước 3:  Lập kế hoạch.

- Trẻ lập nhóm (mỗi nhóm 3-4 trẻ).
- Cô đến các nhóm cho trẻ mô tả - cô giúp trẻ vẽ dựa trên mô tả của trẻ.

- Trẻ chọn nguyên vật liệu, thảo luận cách làm. 
Bước 4: Thực hiện.
(Trẻ phấn khởi, hào hứng, đoàn kết, chia sẻ nguyên liệu khi tạo ra sản phẩm)

- Cô nhắc trẻ phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm, thống nhất về cách làm, cách trang trí. 

+ Thân bè con định làm như thế nào?
+ Làm thế nào để con kết những que kem làm thân bè?....

- Giáo viên bao quát, nhắc các nhóm bám sát bản thiết kế, chủ động đề nghị hỗ trợ nếu cần. 

- Khuyến khích trẻ thử nghiệm thả bè vào chậu nước và đặt bạn Thỏ con lên trên (nếu trẻ làm xong trước) và điều chỉnh sản phẩm (nếu cần).

- Trẻ chia sẻ sản phẩm:

Cô gợi ý:

- Con đặt tên cho chiếc bè của con là gì?

- Chiếc bè làm bằng nguyên liệu gì?
- Con làm chiếc bè bằng cách nào?
- Khi con thả bạn Thỏ lên chiếc bè có nổi không?
- Bạn Thỏ ngồi có thoải mái không?
- Các bạn nhóm khác có hỏi các bạn điều gì không?
- Khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi cho nhóm chia sẻ. Đối chiếu sản phẩm với các tiêu chí đã thống nhất. 

Bước 5: Cải tiến.
- Cô cho trẻ thử nghiệm với sản phẩm vừa làm. Cô cùng trẻ quan sát và nhận xét/hỏi trẻ:

+ Con thích nhất chiếc bè này ở điểm gì. 

+ Con có muốn điều chỉnh gì?

+ Nếu có cơ hội thay đổi con sẽ làm gì? 
- Kết thúc tiết học.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 7 ngày 21/ 03/ 2026
Hoạt động học: PTNN: Ôn bài thơ "Bé đi tàu thủy" – Sưu tầm
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ. Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
- Biết đọc diễn cảm bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô. 

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động. 

II. Chuẩn bị 

1. Đồ dùng của cô

- Tranh có nội dung bài thơ. Video về bài thơ.

2. Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Xắc xô, gõ gỗ.

III. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ xem 1 số bức tranh trong bài thơ. 

- Trẻ đoán tên bài thơ.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ
- Cô cho trẻ đọc lại bài thơ.

+ Đàm thoại nội dung bài thơ:

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Bạn nhỏ được đi đâu?
- Trên sông bạn nhỏ đã nhìn thấy gì? 

- Tàu thủy chạy ở đâu?
- Khi được ngồi trên tàu bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?  
 + GD trẻ: Khi đi tàu thủy phải ngồi ngoan, không thò tay xuống nước, phải mặc áo phao và nghe lời người lớn để đảm bảo an toàn.
 Hoạt động 2: Ôn bài thơ “Bé đi tàu thủy” 

- Cả lớp đọc 2-3 lần.

-  Mời từng tổ lên đọc thơ, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.

- Cô đọc thơ kết hợp gõ phách – trẻ nhận xét. 
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
+ Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì về nhịp điệu của bài thơ? 
- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 -2 lần 

- Cô quan sát, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.

- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 

- Cho trẻ suy nghĩ lựa chọn động tác và cách đọc phù hợp. 
- Cô mời trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

  NGƯỜI SOẠN                                                  TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT                                        HIỆU PHÓ CM DUYỆT

Đỗ Thị Hồng Hoài                                                          Bùi Thị Mến                                                               Lưu Thị Thắm
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